	          PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI

            TRƯỜNG THCS NGHĨA DÕNG


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



            Số:   /KH-THCSND

                                                                         Nghĩa Dõng, ngày 13 tháng 11 năm 2021
     LỊCH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH KIỂM TRA ONLINE                  
               VÀ CHẤM BÀI  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I; NĂM HỌC: 2021-2022                         
                                                                               KHỐI LỚP 6
	Ngày
	Buổi
	Môn
	Thời gian làm bài
	LỚP- GV                     PHỤ TRÁCH ( coi thi và chấm thi )      
	Giờ

vào phòng thi
	Giờ  làm bài
	GIÁM THỊ

HỖ TRỢ

	Thứ 2

22/11/2021
	Chiều
	Ngữ văn


	90 phút


	6A  – V.Tiên

6B  – T.Thân

6C  – C.Thành
	13 giờ 30

	13g45-15g 15

	6A  – H Qúi
6B  – H Qúi

6C  – H Qúi

	Thứ 3

23/11/2021
	Chiều
	Toán


	45 phút


	6A  – V.Nam                      6B  – V.Nam                     6C  –T. Phong
	13 giờ 30

	13g45-14g 30

	6A  – C Hạnh
6B  – C Hạnh
6C  – C Hạnh

	Thứ 4

24/ 11/2021
	Chiều
	T Anh
	60 phút
	6A  – T. Tiên                   6B  – T. Tiên                   6C  – T. Toàn
	13 giờ 30

	13g45-14g 45

	6A  – H Qúi

6B  – H Qúi

6C  – H Qúi

	Thứ 5
25/ 11/2021
	Chiều
	        KHTN               (Lý –Hóa-Sinh)
	45 Phút
	6A  – Q.Tám                     6B  –T.Văn                       6C  –T.Huyền
	13 giờ 30

	13g 45-14g 30

	6A  – X Thảo
6B  – X Thảo
6C  – X Thảo

	Thứ 6
26/ 11/2021
	Chiều
	Lịch sử- Địa Lý
	45 Phút
	6A  – B.Thảo                  6B  – B. Thảo                 6C  – T.Hòa
	13 giờ 30

	13g 45-14g 30

	6A  – M Tình                  
6B  – M Tình                  
6C  – M Tình                  


 KHỐI LỚP 7
	Ngày
	Buổi
	Môn
	T gian làm bài
	LỚP- GV                     PHỤ TRÁCH ( coi thi và chấm thi )      
	Giờ

vào phòng thi
	Giờ  làm bài
	GIÁM THỊ

HỖ TRỢ

	Thứ 2

22/11/2021

	Chiều
	Toán


	45 phút


	7A – Q.Tám

7B – Q.Tám

7C – T.Phong

	13 giờ 30


	13g 45-14g 30

	7A – C Hạnh
7B – C Hạnh
7C – C Hạnh


	
	
	Sinh
	45 phút
	7A – T Văn
7B – T Văn
7C – T Huyền


	14 giờ 45
	15g 00- 15g 45
	7A – X Thảo
7B – X Thảo
7C –  X Thảo


	Thứ 3

23/11/2021
	Chiều
	Văn


	90 phút


	7A – C Thành
7B – C Thành
7C – T Thân
	13 giờ 30


	13g 45-15g 15

	7A – V Tiên
7B – V Tiên
7C – V Tiên


	
	
	Vật lý
	45 phút
	7A – Q Tám
7B – Q Tám
7C – V Nam
	15 giờ 30
	15g 45- 16g 30
	7A – T Phong
7B – T Phong
7C – T Phong


	Thứ 4

24/ 11/2021

	Chiều
	Sử

	45 phút


	7A – B Thảo
7B –  B Thảo
7C – M Trinh


	13 giờ 30


	13g 45-14g 30

	7A – T Huyền
7B – T Huyền
7C – T Huyền


	
	
	Địa
	45 phút
	7A – K Loan
7B – K Loan
7C – T Hòa


	14 giờ 45
	15g 00- 15g 45
	7A – T Huyền
7B – T Huyền
7C – T Huyền


	Thứ 5
25/ 11/2021
	Chiều
	T. Anh


	60 phút 


	7A – T Tòan
7B –T Tòan
7C   T. Tiên
	13 giờ 30


	13g 45-14g 45

	7A – T Hòa                  
7B – T Hòa                  
7C – T Hòa                  









 KHỐI LỚP 8
	Ngày
	Buổi
	Môn
	Thời gian làm bài
	LỚP- GV                     PHỤ TRÁCH             ( coi thi và chấm thi )      
	Giờ

vào phòng thi
	Giờ  làm bài
	GIÁM THỊ

        HỖ TRỢ

	Thứ 2

22/11/2021

	Sáng
	Ngữ văn


	90 phút


	8A – V Tiên
8B – V Tiên
8C.D – C Thành
	7 giờ 15


	7g 30 - 9g 00

	8A – T Thân
8B – T Thân
8C.D – T Thân

	
	
	Vật Lý
	45 phút
	8A – V Nam
8B – V Nam
8C.D – Q Tám
	9 giờ 10
	9g 30 -10g 15
	8A – B Thảo
8B – B Thảo
8C .D –  B Thảo

	Thứ 3

23/11/2021
	Sáng
	Toán


	45 phút


	8A – C. Hạnh
8B – C. Hạnh
8C.D – V Nam
	7 giờ 15


	7g 30 - 8g 15

	8A – ĐTấn
8B – ĐTấn
8C.D – ĐTấn

	
	
	Sinh
	45 phút
	8A – H Qúy
8B – H Qúy
8C.D – Huyền
	8 giờ 30
	8g 45 - 9g 30
	8A –  ĐTấn
8B – ĐTấn
8C.D –  ĐTấn

	Thứ 4

24/ 11/2021

	Sáng
	T Anh


	60 phút 
	8A – T Tiên
8B – T Tiên
8C.D – T Toàn

	7 giờ 15


	7g 30 - 8g 30

	8A – T Giang
8B – T Giang
8C.D – T Giang

	
	
	Hoá
	45 phút
	8A – T Huyền
8B – T Huyền
8C.D – K Loan


	8 giờ 40
	8g 45- 9g 30
	8A – T Giang
8B – T Giang
8C.D – T Giang

	Thứ 5
25/ 11/2021
	Sáng
	Địa
	45 phút


	8A –  T Hòa
8B – T Hòa
8C.D – K Loan
	7 giờ 15


	7g 30 - 8g 15

	8A – M Tình
8B – M Tình
8C.D – M Tình

	
	
	MÔN SỬ KHỐI 8 CÔ MINH TRINH CHO KIỂM TRA  VÀO TUẦN 12 ( Do cô Trinh bận đi học)


KHỐI LỚP 9

	Ngày
	Buổi
	Môn
	Thời gian làm bài
	LỚP- GV                     PHỤ TRÁCH ( coi thi và chấm thi )      
	Giờ Vào    phòng thi
	Giờ  làm bài
	GIÁM THỊ

HỖ TRỢ

	Thứ 2

22/11/2021

	Sáng
	Toán


	45 phút


	9A-B-C

T. Vũ
	7 giờ 15


	7g 30 - 8g 15


	9A – T Văn
9B – T Văn
9C – T Văn

	
	
	Sinh
	45 phút
	9A-B-C

H. Qúy
	8 giờ 30
	8g 45 - 9g 30
	9A – B Thảo
9B – B Thảo
9C – B Thảo

	Thứ 3

23/11/2021
	Sáng
	Ngữ văn


	90 phút


	9A-B-C

V. Tiên
	7 giờ 15


	7 giờ 30 - 9 giờ 00

	9A – C Thành
9B – C Thành
9C – C Thành

	
	
	Vật Lý
	45 phút
	9A-B-C

V. Nam
	9 giờ 15
	9 giờ 30-10 giờ 15
	9A – Q Tám
9B – Q Tám
9C – Q Tám

	Thứ 4

24/ 11/2021

	Sáng
	Địa
	45 phút


	9A-B-C

T. Hòa
	7 giờ 15


	7 giờ 30 - 8 giờ 15

	9A – P Châu
9B – P Châu
9C – P Châu

	
	
	MÔN SỬ KHỐI 9 CÔ MINH TRINH CHO KIỂM TRA  VÀO TUẦN 12( Do cô Trinh bận đi học)

	Thứ 5
25/ 11/2021
	Sáng
	T Anh


	60 phút 
	9A-B-C

T. Toàn
	7 giờ 15


	7 giờ 30 - 8 giờ 30

	9A – T Anh
9B – T Anh
9C – T Anh

	
	
	Hoá
	45 phút
	9A-B-C

K. Loan
	8 giờ 40
	8g 45 - 9 giờ 30
	9A – T Anh
9B – T Anh
9C – T Anh


	GHI CHÚ:  

           -Thầy cô GVBM nộp đề KTGK về Tổ trưởng chuyên môn trước 15 giờ - Thứ 7 (13/11/2021)

          - Các môn đều thi trắc nghiệm thời gian 45phút ( TA 60 phút) Riêng môn văn Tự luận 90 phút

          - Những môn còn lại thầy cô cho kiểm tra trong tuần 11. Riêng môn Tin hoàn thành trong tuần 12.

	                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                         Phạm Ngọc An          
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